ENGLISH 8 – WEEK 11
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

PHẦN BÀI GHI
LISTEN

New words

1. unite (v) : đoàn kết => (n) : unity: sự đoàn kết

2. hold hands (v) : nắm tay

3. make a stand (v) : stand up : đứng vững, đứng lên

4. shout out ( v) : hét lên, la lên = scream/ cry/ yell
READ 
· Ho Chi Minh Communist Youth Union (n): Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
· organization (n): tổ chức
· youth (n): thanh niên
· love for the nation (n): tình yêu tổ quốc
· encourage (v): khuyến khích
· good citizenship (n): công dân gương mẫu
· soft skills (n): kĩ năng mềm
· personal fitness (n): sức khoẻ
· found – founded (v): thành lập = establish (v)
· beloved (a): kính yêu
· officially (a) : chính thức 
· for short : gọi tắt
· Young Pioneers Organization (n): Đội thiếu niên tiền phong
· the Vietnam Youth Federation (n): Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
· the Vietnam Students Union (n): Hội sinh viên Việt Nam
· social activities (n): hoạt động xã hội 
· Help the Handicapped : giúp đỡ người khuyết tật

· Clean the Environment : làm sạch môi trường
· Green Summer Volunteers Campaign: chiến dịch mùa hè xanh

· similar movements (n): hoạt động tương tự khác
· aim to (v): mục đích
· develop (v): phát triển

· public awareness (n): ý thức cộng đồng
· form….personality: hình thành năng lực cá nhân
· principle (n): điều lệ

· guideline (n): chỉ dẫn

WEEK 11

UNIT 6: SPEAK & WRITE (( Hướng dẫn học sinh tự học )

I/ SPEAK

	1/ Asking for favor
	Responding to favors

	- Can/ Could you help me, please?

- Could you do me a favor?

- I need a favor.

- Can/ Could you . . . ?
	- Certainly/ Of course/ Sure.

- No problem.

- What can I do for you?

- How can I help you?

- I’m sorry. I’m really busy.

	2/ Offering assistance
	Responding to assistance

	- May I help you?

- Do you need any help?

- Let me help you.
	- Yes/ No. Thank you.

- Yes. That’s very kind of you.

- No. Thank you. I’m fine


II/ WRITE

1/ Vocabulary

- raise fund  : gây quĩ

- save natural resources: bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

- register: đăng kí

- community: người sống chung khu vực

- an environment month: tháng môi trường

- banks of lakes: bờ hồ

 2/  Read the passage and complete the letter ( p58)

Answers:

1. community                6. save

2. recycling                    7. earn

3. collect                        8. participating

4. send                            9. planting

5. recycling                   10. helping

3/ Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa’s letter to her parents telling what she is going to do. ( p59)

Dear Mom and Dad,

I am very happy to tell you that I am going to join the Y and Y Green Group of my school. 

The Green Group is holding an environment month plan. We’re going to clean the blanks of  lakes on the weekends. We’re going to plant trees and flowers in the school garden and water them every afternoon after class. We’re planting young trees and plants to sell to other schools. 

We hope that we can give more green color to the city and earn some money for our school Y and Y.

The program very interesting and useful, isn’t it? I will tell you more about the group activities later.

Write to me soon and tell me about your news.

Love,
